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1. Dẫn nhập 

Xã hội không ngừng vận động và biến 

đổi. Sự ổn định của xã hội chỉ là sự ổn định 

của bề ngoài, còn thực tế nó không ngừng 

thay đổi bên trong bản thân nó. Bất cứ xã hội 

nào và bất cứ nền văn hóa nào, cho dù nó có 

cổ truyền và bảo thủ đến đâu chăng nữa 

cũng luôn biến đổi. Mọi sự biến đổi xã hội 

đƣợc đƣợc phản ánh trong ngôn ngữ. Tính 

tới thời điểm hiện nay, ở Việt Nam có 5 bản 

Hiến pháp
1
 đó là: Hiến pháp 1946, Hiến 

pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 

và Hiến pháp 2013. Dƣới tác động của các 

nhân tố chính trị, kinh tế, xã hội,…liên quan 

ở trong nƣớc và thế giới, nội dung giữa các 

Hiến pháp có những thay đổi cho phù hợp 

với từng bối cảnh lịch sử cụ thể.  Theo đó, 

ngôn từ trong Hiến pháp cũng sự thay đổi và 

một trong những  sự thay đổi đó là từ ngữ. 

                                         
1 Hiến pháp Nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa 

năm 1946; Hiến pháp Nƣớc Việt Nam dân chủ cộng 

hòa năm 1959; Hiến pháp Nƣớc cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 1980; Hiến pháp Nƣớc cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Hiến pháp 

Nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 

(sửa đổi, bổ sung 2001); Hiến pháp Nƣớc cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 
 

Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào 

sự biến đổi từ ngữ quy định quyền con ngƣời, 

quyền công dân. Bởi vì, cùng với sự tham gia 

vào tổ chức Nhân quyền thế giới, vấn đề về 

quyền con ngƣời, quyền công dân là những 

vấn đề quan trọng nhất trong Hiến pháp: từ 

Hiến pháp các vấn đề cụ thể liên quan quyền 

con ngƣời đƣợc luật định một cách cụ thể và 

đầy đủ trong các văn bản pháp luật. 

 2. Biến đổi từ ngữ về quyền con ngƣời 

Hiến pháp 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên 

của Việt Nam, tuy chƣa sử dụng trực tiếp 

thuật ngữ quyền con người, nhƣng đã cụ thể 

hóa các quyền con ngƣời. Nội dung quyền 

con người trong Hiến pháp 1946 đƣợc xuyên 

suốt bởi quan điểm đã đƣợc ghi ở điều 1: 

“Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng 

hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của 

toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt 

nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn 

giáo”. Tuy nhiên, phải chờ đến Hiến pháp 

1992 thuật ngữ “quyền con người”  mới xuất 

hiện trong văn bản (Hiến pháp 1946, Hiến 

pháp 1959 và Hiến pháp 1980  sử dụng quyền 

công dân, “quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân”).  

Trƣớc hết, về tên của chƣơng trong Hiến 

pháp, có thể thấy: Hiến pháp 1946,  có 

chƣơng  "Nghĩa vụ và quyền lợi của công 

dân" (chƣơng 2); Hiến pháp 1959 (chƣơng 3), 
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Hiến pháp 1980 (chƣơng 5) đều có tên là 

"Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân"; Hiến pháp 1992 có chƣơng "Quyền và 

nghĩa vụ cơ bản công dân" (chƣơng 5); Hiến 

pháp 2013 có chƣơng "Quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân"(chƣơng 

2). Nhƣ vậy, chỉ riêng tên gọi của chƣơng qua 

mỗi bản Hiến  pháp cũng cho thấy một sự 

thay đổi: ở Hiện pháp 1959, 1980 không sử 

dụng hai thuật ngữ nghĩa vụ và quyền lợi 

chung chung mà thêm yếu tố hạn định cơ 

bản. Đến Hiến pháp 2013, tên chƣơng này đã 

hiển minh về quyền con người.  

 Thứ hai, về sử dụng cụm từ quyền con 

ngƣời và các thuật ngữ có liên quan:  Tại điều 

14, Hiến pháp 2013 quy định: "Ở nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền 

con người, quyền công dân về chính trị, dân 

sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, 

tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và 

pháp luật; Quyền con người, quyền công dân 

chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật 

trong trường hợp cần thiết vì lí do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng". Thuật ngữ quyền con người trong 

Hiến pháp không những để chỉ những cá 

nhân đƣợc xác định là công dân Việt Nam, 

mà còn bao hàm những ngƣời không phải là 

công dân Việt Nam (ngƣời nƣớc ngoài, 

ngƣời không có quốc tịch, ngƣời bị tƣớc 

quốc tịch). Nhƣ vậy, con ngƣời không chỉ 

tồn tại với tƣ cách là công dân của một quốc 

gia, mà còn là thành viên của cộng đồng 

quốc tế. 

Cùng với sự hiến định trực tiếp và độc lập 

thuật ngữ quyền con người, Hiến pháp 2013 

thay cụm từ "mọi công dân" thành cụm 

từ "mọi người" khi quy định về quyền con 

ngƣời (từ điều 19 đến điều 24): mọi người có 

quyền sống (điều 19), mọi người có quyền 

hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác 

(điều 20), mọi người có quyền bất khả xâm 

phạm về đời sống riêng tư (điều 21), mọi 

người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

(điều 22), mọi người có quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo (điều 24). Việc thay thế 

này nhằm đáp ứng yêu cầu về tính chính xác 

của văn bản quy phạm pháp luật Hiến pháp. 

Hiến pháp 2013 có nhiều thuật ngữ mới 

xuất hiện trong các quy định về quyền con 

ngƣời so với các bản Hiến pháp trƣớc, đó là 

các thuật ngữ: quyền sống; quyền hiến mô; 

quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghiên 

cứu và hưởng thụ các các kết quả khoa học; 

quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng 

ngôn ngữ mẹ đẻ, tự do lựa chọn ngôn ngữ 

giao tiếp; quyền được sống trong môi trường 

trong lành,…Những thuật ngữ này phản ánh 

nhận thức hoàn toàn mới về quyền con ngƣời 

của mọi ngƣời dân Việt Nam. Hiến pháp 

2013, điều 19 đã bổ sung thêm các quy định, 

trong đó có nhiều thuật ngữ mới đƣợc xuất 

hiện: "Mọi người có quyền sống. Tính mạng 

con người được pháp luật bảo hộ. Không ai 

bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật". Tại 

khoản 3, điều 20, Hiến pháp 2013 quy định: 

“Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể 

người và hiến xác theo quy định của luật. 

Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học 

hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác 

trên cơ thể người phải có sự đồng ý của 

người được thử nghiệm”. Đây là những điểm 

tiến bộ, đƣợc thể hiện bằng những thuật ngữ 

hoàn toàn mới so với Hiến pháp 1992 và các 

bản Hiến pháp trƣớc, ghi nhận quyền hiến 

mô, bộ phận cơ thể ngƣời và quyền hiến xác 

của mọi ngƣời để chữa bệnh cho ngƣời thân; 

cũng nhƣ đề cao vai trò của bộ phận cơ thể 

ngƣời phục vụ cho việc nghiên cứu, chữa 

bệnh trong y học hiện nay. Những thuật ngữ 

mới này bổ sung thêm vào hệ thống thuật ngữ 

luật pháp ở Việt Nam, hoàn thiện hơn hệ 

thống thuật ngữ luật pháp để xây dựng Nhà 

nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2013 là sự phát triển 

mới về tƣ duy của Đảng, Nhà nƣớc ta về xây 

dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Xem xét Hiến pháp 2013, chúng tôi thấy, 
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cùng với những hiến định pháp lí trên tất cả 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, dân 

sự,… tƣ tƣởng đề cao những giá trị chân 

chính của con ngƣời, đặt con ngƣời vào vị trí 

trung tâm của sự phát triển là một trong 

những nội dung quan trọng, cơ bản, xuyên 

suốt của Hiến pháp. Ngay trong Lời nói đầu 

của Hiến pháp, cụm từ Nhân dân đƣợc viết 

hoa một cách trang trọng, trong khi ở các bản 

Hiến pháp truớc đó thì cụm từ này chƣa đƣợc 

đánh dấu về mặt hình thức nhƣ vậy. Điều đó 

thể hiện sự tôn vinh của Đảng, Nhà nƣớc đối 

với Nhân dân - chủ thể của đất nƣớc. Đồng 

thời, Hiến pháp 2013 gửi một thông điệp đến 

toàn thể Nhân dân, dân tộc Việt Nam và bạn 

bè quốc tế rằng: ở Việt Nam, mọi thành quả 

của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, hội nhập quốc tế đều thuộc về Nhân 

dân. Ngay tại khoản 2, điều 2 của Hiến pháp 

đã viết: “Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền 

lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng 

là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 

cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Sự khẳng 

định này không chỉ là sự cụ thể hóa Cƣơng 

lĩnh, đƣờng lối của Đảng vào thực tiễn, mà 

còn thể hiện bản chất nhân đạo, nhân văn cao 

cả của chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ mà 

Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

3. Biến đổi từ ngữ về quyền công dân 

Trong 5 bản Hiến pháp, nhóm từ ngữ về 

quyền công dân có sự thay đổi. Sự thay đổi 

này phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của 

Đảng và Nhà nƣớc về vấn đề quyền và nghĩa 

vụ  của công dân khi xây dựng Hiến pháp. 

Xét về lƣợng: Hiến pháp 1946 có 28 /70 

điều (chiếm 40%) về quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân; Hiến pháp 1959 có 21 /112 

điều (chiếm 18.8%); Hiến pháp 1980 có 

28/147 điều (chiếm 19%); Hiến pháp 1992 có 

34/147 điều (23,1%); Hiến pháp 2013 có 

35/120 điều (chiếm 29.2%).  Sự thay đổi về 

dung lƣợng điều khi quy định về các vấn đề 

về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân phản 

ánh phần nào sự thay đổi của các nhà lập hiến 

khi quy định về vấn đề này. 

Xét về chất, các bản Hiến pháp, nhóm từ 

ngữ quy định về quyền và nghĩa vụ của công 

dân đƣợc chia nhỏ thành những nhóm từ ngữ 

khác nhau để quy định một số điều luật cơ 

bản nhƣ tiểu nhóm từ ngữ về quyền bình 

đẳng nam, nữ; tiểu nhóm từ ngữ về quyền 

nhà ở; tiểu nhóm từ ngữ về quyền trẻ em, tiểu 

nhóm từ ngữ về quyền sở hữu kinh tế, tài 

sản,… 

3.1. Biến đổi từ ngữ về quyền bình đẳng 

nam nữ  

Hiến pháp 1946 sử dụng cụm tính từ 

ngang quyền để nói về quyền bình đẳng. 

Quyền bình đẳng nam nữ đƣợc thể hiện bằng 

cụm từ đàn bà ngang quyền với đàn ông 

(điều thứ 6 đến điều thứ 9 trong đó có các nội 

dung là: tất cả công dân Việt Nam đều ngang 

quyền về mọi phƣơng diện: chính trị, kinh tế, 

văn hoá. Tất cả công dân Việt Nam đều bình 

đẳng trƣớc pháp luật, đều đƣợc tham gia 

chính quyền và công cuộc kiến quốc tuỳ theo 

tài năng và đức hạnh của mình. Ngoài sự bình 

đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiểu số 

đƣợc giúp đỡ về mọi phƣơng diện để chóng 

tiến kịp trình độ chung. Đàn bà ngang quyền 

với đàn ông về mọi phƣơng diện).  

Hiến pháp 1959 lần đầu tiên ghi nhận 

thuật ngữ quyền bình đẳng nam nữ. Nhƣ vậy, 

tính từ ngang trong Hiến pháp 1946 đã đƣợc 

thay thế bằng tính từ bình đẳng trong Hiến 

pháp 1959, từ một từ đơn đƣợc thay thế bằng 

một từ ghép, từ thuần Việt đƣợc thay thế 

bằng từ Hán Việt. Điều này cho thấy sự thay 

đổi làm tăng thêm tính trang trọng, hài hòa 

của văn bản pháp luật. Đến Hiến pháp 1980, 

thuật ngữ quyền bình đẳng nam nữ có sự phát 

triển về nghĩa, thêm nhiều nội dung thay đổi 

để cụ thể hơn về các lĩnh vực; trong đó nhấn 

mạnh đến sự phát triển của phụ nữ để phụ nữ 

đƣợc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với 

nam giới: một là, Nhà nước và xã hội có 

nghĩa vụ chăm lo nâng cao trình độ chính trị, 

văn hóa, khoa học, kĩ thuật và nghề nghiệp 
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của phụ nữ để phát huy vai trò của phụ nữ 

trong xã hội; hai là, Nhà nước cần hoạch 

định chính sách lao động phù hợp với điều 

kiện của phụ nữ; ba là, xã viên hợp tác xã 

cũng được hưởng phụ cấp sinh đẻ; bốn 

là, Nhà nước và xã hội phải chăm lo phát 

triển các nhà hộ sinh, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 

các nhà ăn công cộng và những cơ sở phúc 

lợi khác (điều 63, Hiến pháp 1980). 

Đến Hiến pháp 1992, thuật ngữ quyền 

bình đẳng nam, nữ bổ sung thêm nội dung: 

“Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử 

với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ” 

(điều 63). Việc bổ sung này là cần thiết nhằm 

phòng ngừa và chống lại những hành vi phân 

biệt đối xử với phụ nữ, đánh đập, hành hạ, 

mua bán phụ nữ, sử dụng phụ nữ nhƣ một 

công cụ để làm giàu phi pháp. 

Hiến pháp 2013 thuật ngữ giới lần đầu tiên 

xuất hiện trong khi ghi nhận quyền bình đẳng 

nam, nữ. Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2001) là đạo luật gốc mặc dù chƣa xuất 

hiện thuật ngữ giới, cụm từ bình đẳng giới 

nhƣng năm 2006 Luật Bình đẳng giới đã 

đƣợc Quốc hội soạn thảo và thông qua. Cụm 

từ bình đẳng giới xuất hiện thay thế cho cụm 

từ bình đẳng nam, nữ là một sự phát triển của 

khoa học. Khi khoa học phát triển đã lấp đầy 

những thiếu hụt về mặt nhận thức của con 

ngƣời về lĩnh vực này. Điều này cũng cho 

thấy Nhà nƣớc chúng ta đã kịp thời cập nhật, 

ứng dụng những thành tựu của khoa học, của 

sự tiến bộ xã hội vào trong đời sống, cụ thể là 

trong lĩnh vực ban hành luật pháp. Thuật ngữ 

giới đƣợc minh định trong Luật Bình đẳng 

giới, 2006 "Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò 

của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ 

xã hội". Mặc dù trong hệ thống pháp luật hiện 

nay thuật ngữ giới mới chỉ dừng lại ở việc 

xác định đối tƣợng cụ thể là những ngƣời có 

giới tính là nam, nữ. Tuy nhiên, trong tƣơng 

lai chúng ta vẫn hi vọng rằng, nội hàm khái 

niệm của thuật ngữ giới ở Việt Nam sẽ đƣợc 

mở rộng đối tƣợng không chỉ là những ngƣời 

có giới tính nam, nữ mà còn là những ngƣời 

thuộc giới khác nhƣ nội hàm của thuật ngữ 

này ở một số nƣớc trên thế giới.  

Hiến pháp 2013 ghi nhận "Công dân nam, 

nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính 

sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng 

giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều 

kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy 

vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm 

phân biệt đối xử về giới" (điều 26). Nhƣ vậy, 

so với Hiến pháp 1992, quy định về bình 

đẳng nam, nữ đƣợc viết lại bằng những từ 

ngữ ngắn gọn hơn, chuyên môn hơn, và khái 

quát hơn. Quy định này của Hiến pháp 2013 

"công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt" rất 

giống với Hiến pháp 1946 ghi nhận rằng: "tất 

cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về 

mọi mặt"; điều này thể hiện sự đánh giá đúng 

đắn của các nhà nghiên cứu Hiến pháp khi 

khẳng định rằng bản Hiến pháp 1946 là một 

bản Hiến pháp tiến bộ, có tính quốc tế và đến 

nay vẫn thể hiện tính thời sự, đúng đắn.  

 3.2. Biến đổi từ ngữ về quyền có nhà ở 

Trong Hiến pháp 1980 thuật ngữ quyền có 

nhà ở đƣợc hiến định nhƣ sau: “công dân có 

quyền có nhà ở” (điều 62). Trƣớc Hiến pháp 

1980, chƣa có từ ngữ nào trong các bản Hiến 

pháp 1946 hay Hiến pháp 1959 quy định về 

vấn đề này. Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 

1959 chỉ có thuật ngữ quyền bất khả xâm 

phạm về nhà ở. Nhƣ vậy, so với 2 bản Hiến 

pháp trƣớc đây (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 

1959), ở Hiến pháp 1980, Nhà nƣớc ta đã thể 

hiện sự quan tâm sâu sắc tới một trong những 

vấn đề xã hội bức xúc nhất của ngƣời dân là 

nhà ở. Vì vậy, Hiến pháp 1980 quy định: 

"Nhà nước mở rộng việc xây dựng nhà ở theo 

quy hoạch chung, nhằm thực hiện từng bước 

quyền đó. Việc phân phối diện tích nhà ở do 

Nhà nước quản lí phải công bằng, hợp lí." 

Tới Hiến pháp 1992 thì quyền này đƣợc sửa 

lại thành ba quyền mới với 3 thuật ngữ mới 

tại điều 62 là: quyền được xây dựng nhà ở 

theo quy hoạch và pháp luật; quyền được 

pháp luật bảo hộ của người có nhà cho thuê; 

và quyền được pháp luật bảo hộ của người 
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thuê nhà. Việc Hiến pháp 1992 xóa bỏ chế độ 

bao cấp về nhà ở nhƣ trong Hiến pháp 1980 

là điều đúng đắn vì Nhà nƣớc không có khả 

năng lo nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân, mà 

Nhà nƣớc có thể xây nhà ở rồi cho dân thuê 

hoặc khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để ngƣời dân tự xây dựng nhà ở cho mình 

theo quy hoạch và pháp luật. Tuy nhiên, đến 

Hiến pháp 2013, nhiều thuật ngữ quy định 

quyền về nhà ở của công dân lại đƣợc xuất 

hiện, cụ thể là: quyền có nơi ở hợp pháp, 

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở (điều 22), 

quyền sở hữu về nhà ở (điều 32), Nhà nước 

có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện 

để người dân có nhà ở (điều 59). Đây là 

những thuật ngữ nằm trong những quy định 

mang tính nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt 

về các vấn đề liên quan đến nhà ở.  

 3.3. Biến đổi  từ ngữ về quyền của trẻ em 

Ngoài những từ ngữ dùng để biểu thị 

quyền chung của con ngƣời, của công dân, 

tuần tự theo thời gian, Hiến pháp còn sửa đổi, 

bổ sung, phát triển các quy định cụ thể quyền 

và nghĩa vụ của một số đối tƣợng riêng nhƣ 

trẻ em, thanh niên, ngƣời cao tuổi. Về quyền 

của trẻ em, Hiến pháp 1946, điều 14, có quy 

định nhƣ sau "Trẻ con được săn sóc về mặt 

giáo dưỡng". Cũng để nói về quyền của trẻ 

em, trong Hiến pháp 1959 có sử dụng những 

từ ngữ trong câu sau "Nhà nước bảo hộ quyền 

lợi của người mẹ và trẻ em, bảo đảm phát 

triển các nhà đỡ đẻ, nhà giữ trẻ và vườn trẻ" 

(điều 24). Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959 

dùng hầu hết là từ thuần Việt để nói về quyền 

trẻ em: trẻ con, săn sóc, người mẹ, trẻ em, 

nhà đỡ đẻ, nhà giữ trẻ, vườn trẻ. Việc sử 

dụng từ ngữ thuần Việt là để đảm bảo tính 

phổ quát của văn bản quy phạm pháp luật 

đƣợc phổ biến rộng rãi tới ngƣời dùng, cụ thể 

là những trẻ em - công dân tƣơng lai của đất 

nƣớc. Trong Hiến pháp 1980 lần đầu tiên có 

một quy định riêng về quyền của trẻ em trong 

đó quy định rõ Nhà nƣớc và xã hội chú trọng 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi 

đồng; mở rộng dần việc đảm nhiệm nuôi dạy 

trẻ em; làm cho sinh hoạt, học tập và trƣởng 

thành của trẻ em đƣợc bảo đảm. Trong các 

điều quy định quyền của trẻ em (điều 65) 

và quyền của thanh niên (điều 66), Hiến pháp 

1992 bổ sung thiết chế gia đình vào các thiết 

chế khác (Nhà nƣớc và xã hội) cùng có trách 

nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và 

thanh niên. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò 

ngày càng tăng của gia đình với tƣ cách là tế 

bào của xã hội, cái nôi đầu tiên của con 

ngƣời, đồng thời nhắc nhở mọi ngƣời hãy 

quan tâm xây dựng, củng cố gia đình để trẻ 

em, thanh niên đƣợc chăm sóc, giáo dục tốt 

hơn vì tƣơng lai của đất nƣớc, vì hạnh phúc 

của mọi nhà. Hiến pháp 2013 cũng một lần 

nữa hiến định cụ thể về quyền của trẻ em, 

mặc dù không tách riêng thành một điều độc 

lập nhƣ ở Hiến pháp 1992 mà chỉ là một 

khoản trong điều 37. Với thực tế đáng báo 

động hiện nay của xã hội về việc trẻ em đang 

bị xâm hại, bóc lột sức lao động, Hiến pháp 

đã hiến định rõ thuật ngữ quyền trẻ em thành 

những nội dung cụ thể với những nội dung 

đƣợc luật hóa một cách xác thực: Trẻ em 

được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục; đươc̣ tham gia vào các 

vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành 

hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức 

lao động và những hành vi khác vi phạm 

quyền trẻ em".  

Trong các bản Hiến pháp trƣớc chƣa xuất 

hiện thuật ngữ quyền trẻ em nhƣng từ bản 

Hiến pháp 1992 trở đi; thuật ngữ quyền trẻ 

em là một thuật ngữ tƣơng đƣơng với thuật 

ngữ về các quyền khác, bởi vì Việt Nam là 

nƣớc đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế 

giới phê chuẩn Công ƣớc về Quyền trẻ em 

vào ngày 20/2/1990. Từ đó đến nay, Việt 

Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong việc đƣa tinh 

thần và nội dung của Công ƣớc vào luật pháp 

quốc gia nhƣ: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em; Luật Giáo dục; Bộ luật Lao động; 

Bộ luật Dân sự; Luật Tố tụng Hình sự;... Các 

bộ luật/ luật này đƣợc ban hành hay sửa đổi, 

bổ sung đều quan tâm đến quyền lợi của trẻ 
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em. Từ thuật ngữ quyền trẻ em là thuật ngữ 

gốc, thuật ngữ cấp trên đã hình thành thêm 

nhiều thuật ngữ khác, thuật ngữ cấp dƣới để 

minh định các quyền của trẻ em nhƣ quyền 

được khai sinh, quyền được chăm sóc nuôi 

dưỡng, quyền sống chung với cha mẹ, quyền 

được học tập, quyền được chăm sóc sức khỏe, 

quyền có tài sản riêng, … 

4. Kết luận 

Có thể thấy rõ sự thay đổi cách dùng từ 

ngữ về quyền con ngƣời, quyền công dân qua 

các bản Hiến pháp Việt Nam kể từ ngày lập 

nƣớc (2/9/1945) cho đến Hiến pháp 2013 có 

nhiều sự thay đổi, xuất hiện nhiều điểm mới. 

Hiến pháp 2013 quyền con ngƣời đƣợc 

hƣởng một cách mặc nhiên và Nhà nƣớc phải 

có trách nhiệm đảm bảo cũng nhƣ phải bảo 

vệ cho những quyền đó đƣợc thực hiện trên 

thực tế. Điều này thể hiện rõ ở mặt từ ngữ, có 

2 thuật ngữ riêng biệt, thống nhất đƣợc sử 

dụng trong Hiến pháp 2013 là quyền con 

người, quyền công dân. Quyền con ngƣời 

cũng là quyền công dân nhƣ trong Hiến pháp 

1946, nhƣng đến Hiến pháp 2013 đã có một 

sự phân định rạch ròi, những quyền mà mọi 

ngƣời đƣợc hƣởng đó là nhân quyền; những 

gì công dân Việt Nam đƣợc hƣởng thì đó là 

quyền công dân.  
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